TÓM TẮT

NGUYỄN NGỌC XUÂN THANH, 2009. Đề tài nghiên cứu “Điều tra hiện trạng phòng trừ cỏ dại và đánh giá hiệu lực một số loại thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa sạ ướt vụ Đông Xuân 2009 tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”, được tiến hành tại Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Đồng Tháp, thời gian thực hiện từ 16/02/2009 - 14/08/2009.
Giảng viên hướng dẫn:

NGUYỄN HỮU TRÚC

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH


Trên ruộng lúa sạ ướt hầu hết nông dân phải sử dụng thuốc trừ cỏ nhằm giảm thiểu đáng kể tác hại của cỏ dại đến sinh trưởng và năng suất cây lúa. Đề tài được thực hiện nhằm điều tra hiện trạng phòng trừ cỏ và đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc trừ cỏ trên ruộng lúa sạ ướt vụ Đông Xuân 2009 tại xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả điều tra ở 50 hộ nông dân cho thấy, có 3 nhóm cỏ xuất hiện phổ biến trên ruộng lúa sạ là: nhóm cỏ hòa bản (gồm cỏ lồng vực và cỏ đuôi phụng), cỏ chác lác (gồm cỏ chác và cỏ lác) và cỏ lá rộng (gồm rau tràng và rau mương). Qua phỏng vấn nông dân đều phải sử dụng thuốc trừ cỏ, thời gian phun xịt từ 1 - 15 ngày sau sạ, đặc biệt lưu ý khả năng kháng thuốc trừ cỏ của nhóm chác lác hiện nay ở xã Mỹ Trà.


Thí nghiệm đánh giá hiệu lực diệt cỏ của một số loại thuốc diệt cỏ được bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại với 6 nghiệm thức: Clincher 10EC (NT1), Sirius 10WP (NT2), Whip ‘S 6.9EC (NT3), Clincher 10EC + Anco 720DD (NT4), Whip ‘S 6.9EC + Anco 720DD (NT5) và NT đối chứng (không xử lý thuốc trừ cỏ). Kết quả thí nghiệm cho thấy:

Hiệu lực trừ cỏ của các nghiệm thức có xử lý thuốc ở mức trung bình đến khá tốt, mật số và trọng lượng tươi của cỏ giảm rõ rệt so với đối chứng. Trong đó nổi bật là Clincher 10EC (1 lít/ha) và Whip’S 6.9EC (0,44 lít/ha) diệt tốt đối với cỏ thuộc nhóm hòa bản; Sirius 10WP (0,25 kg/ha) diệt tốt đối với nhóm cỏ lá rộng và nhóm chác lác; sự kết hợp giữa Whip’S 6.9EC (0,29 lít/ha) và Anco 720DD (0,28 lít/ha) cho hiệu quả diệt khá tốt đối với cả 3 nhóm cỏ, hiệu lực diệt cỏ từ 76,1 - 89,0 %. 

Các loại thuốc trừ cỏ tham gia thí nghiệm không gây ngộ độc hay ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, năng suất cao nhất là ở NT Whip’S 6.9EC (0,44 lít/ha) đạt được 6531 kg/ha.
